ĐỊA LÝ VIỆT NAM (Tiếp theo)
ĐỊA LÝ DÂN CƯ

BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Các dân tộc ở Việt Nam

- VN có 54 dân tộc.

- Dân tộc Việt (Kinh) có số dân đông nhất, chiếm 85,3% dân số cả nước (2019), là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế quan trong.

- Mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng (trang phục, ngôn ngữ, phong tục, tập quán sản xuất, kiến trúc nhà cửa,...)

* Thuận lợi:

+ VN có nền văn hoá phong phú, giàu bản sắc dân tộc.

+ Giàu kinh nghiệm trong sản xuất (dân tộc Việt giàu kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo; dân tộc ít người giàu kinh nghiệm trong trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gia súc lớn, làm nghề thủ công,...)

* Khó khăn: Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc ít người còn có sự chênh lệch, một bộ phận có mức sống thấp (dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa).
II. Phân bố các dân tộc
1. Dân tộc Việt (Kinh): phân bố rộng khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, trung du và ven biển.

2. Các dân tộc ít người: tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi và cao nguyên.

- Trung du và miền núi Bắc Bộ: chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông (phân bố theo độ cao của địa hình)

- Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên: Chủ yếu dân tộc Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho... (phân bố theo vùng)

- Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có dân tộc Chăm, Khơ-me, ở các đô thị có người Hoa (phân bố xen kẽ).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

- Kể tên 1 số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

- Làm bài tập 3 trang 6 sgk.
C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=_EstVV2teuU
BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Số dân
- Số dân nước ta: năm 2019 là hơn 96,2 triệu người (2019).

- Việt Nam là nước có quy mô dân số lớn (đứng thứ 15 trên thế giới, thứ 9 ở châu Á và thứ 3 ở Đông Nam Á).
II. Gia tăng dân số

- Dân số nước ta liên tục tăng và tăng nhanh (từ 1954 đến 2003 tăng thêm 57,1 triệu người, TB tăng hơn 1 triệu người/năm). 

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có nhiều biến đổi.

* Nguyên nhân: kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội

* Hậu quả: dân số đông, tăng nhanh đã gây sức ép đối với tài nguyên môi trường, kinh tế - xã hội.
* Biện pháp khắc phục:

- Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên, tiến tới một quy mô dân số hợp lý.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và nhận thức cho người dân.
III. Cơ cấu dân số

1. Cơ cấu giới tính
- Thời kì 1979-1999 tỉ lệ nữ luôn lớn hơn tỉ lệ nam (ở nhóm 0-14 tuổi tỉ lệ nam lớn hơn tỉ lệ nữ). Xu hướng thay đổi tăng tỉ lệ nam, giảm tỉ lệ nữ. 

- Tỉ số giới tính (số nam so với 100 nữ) mất cân đối, tuy nhiên đang có xu hướng tiến tới cân bằng hơn (năm 1999 là 96,9).

2. Cơ cấu theo nhóm tuổi
- Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ

- Thời kì 1979-1999 cơ cấu nhóm tuổi có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ lệ nhóm 15-59 và 60 tuổi trở lên, giảm tỉ lệ nhóm 0-14 tuổi (dân số VN đang già đi).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
- Quan sát H2.1 sgk, nêu nhận xét về tình hình tang dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tang tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tang nhanh?

- Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta?

- Làm bài tập 3 trang 10 sgk

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=8JWmI7qaPgs
